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1. Mở đầu
Công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang có 

một vai trò quan trọng trong giáo dục đại học, với 
nhiều tiềm năng để cải thiện quá trình giảng dạy 
và học tập. Một trong những lợi ích của công nghệ 
thông tin trong giáo dục đại học là nó có thể giúp cho 
các giảng viên và sinh viên tương tác và học tập trực 
tuyến. Các công nghệ như video hội thảo, các phần 
mềm học tập trực tuyến và các ứng dụng di động 
cung cấp cơ hội để giảng viên và sinh viên có thể trao 
đổi kiến thức, ý tưởng và nhận phản hồi từ nhau một 
cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, công nghệ 
thông tin còn giúp cho giảng viên có thể tạo ra các 
nội dung học tập đa dạng và phong phú, từ bài giảng 
trực tuyến, trò chơi học tập, video giải thích đến các 
tài liệu và bài thi, kiểm tra trực tuyến. 

Trong giai đoạn công nghiệp 5.0, kiểm tra và thi 
trực tuyến đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây là 
một trong những phương tiện giúp giáo dục tiếp cận 
đến sinh viên và nhân viên trong các tổ chức, doanh 
nghiệp một cách an toàn và thuận tiện.

Các công nghệ kiểm tra và thi trực tuyến bao gồm 
các ứng dụng web và ứng dụng di động cho phép 
người dùng truy cập và thực hiện kiểm tra hoặc thi 
trên các thiết bị cá nhân của mình. Các hình thức 
kiểm tra và thi có thể bao gồm trắc nghiệm, bài tập 
tự luận, trò chơi giáo dục và các hình thức kiểm tra 
khác.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thách thức phải đối mặt 
trong quá trình triển khai và sử dụng các giải pháp 
này như rủi ro an ninh, đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật, 
không thể kiểm tra các kỹ năng thực hành và giám 
sát giảm...

Bài tham luận này trình bày những thuận lợi, khó 
khăn trong kiểm tra và thi trực tuyến (KT&T). Ngoài 

ra, tác giả cũng xin đề xuất một số giải pháp để việc 
KT&T được tốt hơn. 
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Vai trò của công nghệ thông tin và chuyển đổi 
số trong giáo dục đại học

Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo 
dục đại học là việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số 
và các ứng dụng của chuyển đổi số để cải thiện chất 
lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ 
sinh viên trong giáo dục đại học.

Các công nghệ thông tin được sử dụng trong giáo 
dục đại học bao gồm các phần mềm giảng dạy, hệ 
thống quản lý học tập, các công cụ và ứng dụng học 
tập trực tuyến, các nền tảng học tập và đánh giá kết 
quả học tập. Các công nghệ này giúp tăng cường tính 
tương tác giữa giảng viên và sinh viên, cải thiện quá 
trình học tập và giúp giảng viên đưa ra các bài giảng, 
tài liệu và khóa học trực tuyến.

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học liên quan 
đến việc áp dụng các công nghệ số để cải thiện quản 
lý học tập, quản lý dữ liệu sinh viên và phát triển các 
nền tảng học tập trực tuyến. Các công nghệ này có 
thể giúp tối ưu quy trình quản lý học tập, giúp sinh 
viên và giảng viên tiết kiệm thời gian và năng lượng, 
và giảm thiểu chi phí học tập.
2.2. Khái niệm về KT&T

Theo [1], “thi trực tuyến là hình thức mà các thí 
sinh tham gia dự thi sử dụng các thiết bị điện tử như 
điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy tính bàn có 
kết nối internet thực hiện các bài thi trên các nền 
tảng/phần mềm thi trực tuyến. Và bằng việc ứng 
dụng công nghệ hệ thống sẽ tự cung cấp các bộ đề 
thi, tự động chấm điểm và đưa ra kết quả. 

Do việc tổ chức thi trực tuyến hoàn toàn được 
thực hiện bằng công nghệ mà không cần thao tác thủ 
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công của con người nên hạn chế bớt các khả năng 
gian lận “ bệnh thành tích” đảm bảo tính minh bạch 
hiệu quả trong các kỳ thi”.
2.3. Những thuận lợi, khó khăn trong KT&T
2.3.1. Thuận lợi của KT&T

Kiểm tra và thi trực tuyến có nhiều lợi ích đáng 
kể, bao gồm:

- Tiện lợi và linh hoạt: KT&T cho phép sinh viên 
tham gia từ bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet, 
giúp tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển đến 
các phòng thi truyền thống. Sinh viên có thể chọn 
thời gian phù hợp để tham gia kiểm tra, tạo sự linh 
hoạt cho lịch học của họ.

-Tiết kiệm thời gian và chi phí: KT&T loại bỏ nhu 
cầu cho việc in ấn giấy tờ, sắp xếp, phân phát, thu 
thập và chấm điểm. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều 
thời gian và chi phí cho các tổ chức tổ chức kiểm tra.

- Tăng tính hiệu quả và tính công bằng: KT&T 
cho phép đánh giá kết quả ngay sau khi thi, vì vậy 
sinh viên và giảng viên có thể biết được điểm số của 
mình ngay lập tức. Điều này giúp sinh viên biết được 
điểm số của mình, cải thiện kết quả học tập và giúp 
giảng viên tăng tính hiệu quả trong việc cải thiện 
chất lượng giảng dạy. Hình thức KT&T có thể cung 
cấp một môi trường công bằng hơn vì tất cả sinh viên 
tham gia cùng một kỳ thi trên cùng một nền tảng. 
Điều này giảm bớt nguy cơ gian lận hoặc ảnh hưởng 
từ yếu tố bên ngoài như quan hệ cá nhân.

-Cải thiện tính chính xác: việc sử dụng máy tính 
để đánh giá trực tuyến  loại bỏ những sai sót được 
tạo ra bởi con người. Điều này giúp đạt được mức độ 
chính xác cao hơn trong quá trình đánh giá kết quả.

-Đa dạng hoá hình thức kiểm tra: KT&T có thể 
được cấu hình để hỗ trợ nhiều loại câu hỏi khác nhau, 
bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự luận, hoạt 
động trò chơi, thực hành trên mô phỏng và các câu 
hỏi thảo luận. Điều này giúp đa dạng hoá kiểm tra và 
thiết lập các câu hỏi phù hợp với mục đích kiểm tra.

-Tăng tính độc lập: việc sử dụng máy tính để đánh 
giá trực tuyến giúp giảm bớt sự ảnh hưởng của người 
chấm điểm trên kết quả kiểm tra. Điều này giúp đảm 
bảo tính độc lập của quá trình kiểm tra và tăng tính 
khách quan của kết quả kiểm tra.

-Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): hệ thống thi trực 
tuyến có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động đánh 
giá và đưa ra phản hồi cho thí sinh. Điều này có thể 
bao gồm việc sử dụng AI để giám sát và đánh giá kỹ 
năng của thí sinh trong thời gian thực.

-Học máy và phân tích dữ liệu: trong thi trực 
tuyến, các hệ thống học máy và phân tích dữ liệu có 
thể được sử dụng để cung cấp cá nhân hóa hơn cho 

thí sinh, dựa trên kết quả thi trước đó và dữ liệu học 
tập cá nhân.
2.3.2. Khó khăn của KT&T

Mặc dù kiểm tra và thi trực tuyến có nhiều lợi ích, 
nhưng cũng có những khó khăn sau:

-Khó khăn trong việc giám sát: với KT&T, khó 
khăn trong việc giám sát sinh viên hoặc thí sinh có 
thể dẫn đến việc gian lận hoặc vi phạm nội quy. Điều 
này đặc biệt đúng với các bài kiểm tra và thi quan 
trọng và quy mô lớn.

-Khả năng kết nối internet: một số học sinh 
hoặc thí sinh có thể gặp khó khăn trong việc kết nối 
internet, đặc biệt là ở những vùng có đường truyền 
internet kém hoặc tốc độ internet chậm. Điều này có 
thể gây ra sự không công bằng trong quá trình kiểm 
tra và thi.

-Các lỗi kỹ thuật: KT&T có thể gặp phải các lỗi 
kỹ thuật, chẳng hạn như mất kết nối, lỗi phần mềm 
hoặc thiết bị hỏng. Điều này có thể gây ra sự khó 
chịu cho sinh viên và dẫn đến kết quả kiểm tra không 
chính xác.

-Các vấn đề bảo mật: việc sử dụng máy tính và 
internet để kiểm tra và thi trực tuyến có thể gây ra 
các vấn đề bảo mật, chẳng hạn như các hacker có thể 
xâm nhập và lấy cắp thông tin cá nhân hoặc kết quả 
kiểm tra.

-Khó khăn trong việc đánh giá kỹ năng mềm: 
kiểm tra và thi trực tuyến thường khó khăn trong việc 
đánh giá kỹ năng mềm, chẳng hạn như kỹ năng giao 
tiếp, sự linh hoạt và khả năng làm việc nhóm. Điều 
này làm giảm tính khách quan của quá trình kiểm tra 
và thi.

-Khả năng ảnh hưởng đến tâm lý sinh viên: thi 
trực tuyến có thể làm tăng áp lực và căng thẳng cho 
sinh viên, đặc biệt là khi có quá nhiều bài tập, bài 
kiểm tra hoặc bài thi liên tục, trong khi việc nghỉ 
ngơi, vận động và xã hội hóa bị hạn chế do dịch bệnh.
2.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc 
KT&T

Để khắc phục những hạn chế của kiểm tra và thi 
trực tuyến, có thể áp dụng các giải pháp sau:

-Đảm bảo việc giám sát sinh viên hoặc thí sinh: 
một số trường hợp cần có giám sát trực tiếp hoặc 
giám sát từ xa thông qua webcam để đảm bảo tính 
trung thực của quá trình kiểm tra và thi.

-Tăng cường hệ thống kết nối internet: nhà 
trường có thể nâng cao chất lượng kết nối internet 
trong phòng thi để tránh việc thí sinh không thể kết 
nối được vào hệ thống kiểm tra và thi.

-Sử dụng phần mềm và thiết bị mới nhất: các 
trường có thể sử dụng các phần mềm và thiết bị mới 
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nhất để giảm thiểu các lỗi kỹ thuật và đảm bảo tính 
ổn định của hệ thống kiểm tra và thi.

-Tăng cường bảo mật thông tin: Các trường cần 
áp dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn 
thông tin của sinh viên hoặc thí sinh trong quá trình 
kiểm tra và thi.

-Kết hợp KT&T với kiểm tra và thi truyền thống: 
các trường có thể sử dụng kiểm tra và thi trực tuyến 
như một phần trong quá trình kiểm tra và thi, kết hợp 
với các phương pháp kiểm tra và thi truyền thống để 
đảm bảo tính khách quan và đầy đủ của quá trình này.

-Sử dụng phương pháp đánh giá đa chiều: các 
trường có thể sử dụng phương pháp đánh giá đa 
chiều để đánh giá kỹ năng mềm của sinh viên hoặc 
thí sinh trong quá trình kiểm tra và thi trực tuyến, bao 
gồm cả đánh giá viết, đánh giá tương tác và đánh giá 
chuyên môn.

- Xác minh danh tính: sinh viên cần xác minh 
danh tính trước khi bắt đầu thi để đảm bảo tính chính 
xác của kết quả thi. Xác minh danh tính sinh viên 
trong KT&T là một quá trình đảm bảo rằng người 
tham gia kiểm tra là chính xác là sinh viên được yêu 
cầu. Việc xác minh danh tính có thể giúp ngăn chặn 
gian lận và đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy 
của quá trình kiểm tra. 

Một số phương pháp thông thường được sử dụng 
để xác minh danh tính sinh viên trong kiểm tra và thi 
trực tuyến như: đăng nhập bằng tài khoản học tập của 
sinh viên; gửi mã xác minh đến email hoặc số điện 
thoại đã đăng ký của sinh viên trước khi bắt đầu kiểm 
tra; sử dụng phần mềm đặc biệt để xác minh danh 
tính của sinh viên, bao gồm việc so sánh khuôn mặt, 
nhận dạng giọng nói hoặc cung cấp thông tin cá nhân 
phụ như số CCCD/CMND hoặc hình ảnh sinh viên; 
sử dụng công nghệ giám sát trực tuyến để quan sát 
hành vi của sinh viên trong quá trình kiểm tra.

-Tạo ra các bài kiểm tra và thi có tính độc lập: để 
đảm bảo tính công bằng và độ chính xác trong quá 
trình kiểm tra và thi trực tuyến, cần tạo ra các bài 
kiểm tra và thi có tính độc lập, nghĩa là các câu hỏi 
phải được đưa ra một cách ngẫu nhiên để mỗi thí sinh 
sẽ nhận được một bài kiểm tra hay thi có nội dung 
khác nhau.

-Sử dụng các công nghệ chống sao chép: các công 
nghệ chống sao chép có thể giúp giảng viên đảm bảo 
tính chính xác và công bằng trong quá trình kiểm 
tra và thi trực tuyến. Các công nghệ này có thể phát 
hiện và ngăn chặn việc sao chép đề thi và bài làm của 
những thí sinh không đúng qui định.

Hiện nay, có nhiều công nghệ chống sao chép 
được sử dụng trong KT&T như: 

•Các hệ thống giám sát trực tuyến sử dụng 
webcam và microphone để giám sát hành vi của sinh 
viên trong quá trình kiểm tra. Điều này có thể bao 
gồm việc ghi hình video, chụp ảnh, và phân tích âm 
thanh để phát hiện các dấu hiệu của hành vi sao chép 
hoặc gian lận. 

•Các phần mềm phân tích hành vi sử dụng các 
thuật toán thông minh để phân tích hành vi của sinh 
viên trong quá trình kiểm tra. Chúng có thể phát hiện 
các mô hình hoặc hành vi không bình thường như 
việc copy-paste, mở trang web khác hoặc sử dụng 
ứng dụng không được phép trong quá trình thi.

•	 Công nghệ phát hiện sao chép nội dung sử 
dụng các thuật toán để so sánh nội dung của bài kiểm 
tra hoặc thi với các nguồn tài liệu trực tuyến hoặc cơ 
sở dữ liệu đã biết. Nếu có sự trùng lặp hoặc tương 
đồng đáng kể, công nghệ sẽ cảnh báo về khả năng 
sao chép.Ngày nay có nhiều phần mềm phát hiện 
sao chép nội dung được sử dụng để phát hiện sự sao 
chép và tương đồng trong các tài liệu như Turnitin, 
Copyscape, Grammarly Plagiarism Checker, 
Plagscan, Urkund,…
3. Kết luận 

Trong thời đại Công nghiệp 5.0, việc KT&T 
trong giáo dục đại học có ý nghĩa rất lớn trong việc 
nâng cao chất lượng giáo dục và tạo ra những trải 
nghiệm học tập hiệu quả hơn cho sinh viên, từ tính 
tiện lợi, tiết kiệm thời gian đến tính minh bạch và 
công bằng, đồng thời cung cấp cơ hội để tích hợp 
công nghệ và cá nhân hóa quá trình kiểm tra. KT&T 
cho phép giảng viên và trường học có thể áp dụng 
các hình thức kiểm tra đa dạng và linh hoạt, từ đó đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo của sinh viên và đảm bảo 
tính khách quan của quá trình đánh giá. KT&T còn 
cung cấp các cơ hội để phát triển kỹ năng kỹ thuật và 
chuẩn bị cho một môi trường làm việc đáp ứng thời 
đại công nghiệp 5.0. 
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